
STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị Ghi chú
I Văn phòng Sở 42
a Lãnh đạo Sở 3

01 Ông Trần Ngọc Nhung Giám đốc Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02 Ông Nay Kỳ Hiệp Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

03 Ông Nguyễn Đức Hoàng Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
b Các phòng chuyên môn 39

01 Ông Nguyễn Công Phương Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02 Ông Phan Văn Minh Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

03 Ông Đồng Sỹ Yên Nhân viên Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

04 Ông Trương Quang Phú Chuyên viên Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

05 Ông Lê Thanh Sỹ Nhân viên Lái xe

06 Ông Nguyễn Sinh Thành Nhân viên Lái xe

07 Bà Hồ Thị Phương Thảo Chuyên viên Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  397   /QĐ-SVHTTDL, ngày 24     tháng  12  năm 2019)

DANH SÁCH

CÔNG NHẬN DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI                                    
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

07 Bà Hồ Thị Phương Thảo Chuyên viên Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

08 Bà Trần Thị Mỹ Hạnh Nhân viên Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

09 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân Nhân viên Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10 Ông Nguyễn Hữu Thắng Chuyên viên Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11 Bà Lê Thị Thanh Vũ Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12 Bà Phùng Thị Như Huyên Phó trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13 Bà Hồ Thị Thanh Thủy Chuyên viên phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14 Bà Nguyễn Thị Hoàng Ly Chuyên viên phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15 Ông Ngô Tuyến Trưởng phòng Quản lý Văn hóa

16 Bà Phạm Thị Huyền Thương Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa

17 Nguyễn Thái Thị Tường Vân Phó trưởng phòng Quản lý Văn hóa

18 Ông Nguyễn Văn Tiên Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa

19 Ông Dương Minh Nguyên Phó trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao

20 Bà Nguyễn Thị Trân Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục thể thao

21 Ông Bùi Duy Vũ Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục thể thao



STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị Ghi chú

22 Ông Nay Gôn Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục thể thao

23 Ông Nguyễn Quang Tuệ Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa

24 Bà Nguyễn Thị Thúy Phương Chuyên viên phòng Quản lý Di sản văn hóa
25 Bà Lê Phương Thảo Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

26 Ông Nguyễn Hùng Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

27 Ông Hồ Xuân Vũ Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

28 Bà Trương Thị Thanh Viên Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính

29 Bà Phan Thị Ngọc Diệp Trưởng phòng Quản lý Du lịch

30 Ông Lâm Ngọc Đường Phó trưởng phòng Quản lý Du lịch

31 Ông Nguyễn Phi Thành Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch

32 Bà Dương Thị Thanh Huệ Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch

33 Bà Hoàng Thị Thanh Hải Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch

34 Bà Võ Thị Thu Hiền Chuyên viên phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

35 Bà Trần Nhất Đóa Anh Đào Chuyên viên phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

36 Ông Dương Văn Thủy Chánh Thanh tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

37 Ông Lưu Văn Bình Thanh tra viên, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

38 Bà Lê Thị Cúc Phương Thanh tra viên, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

39 Ông Vũ Ngọc Minh Thanh tra viên, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

II Khối các đơn vị trực thuộc 177II Khối các đơn vị trực thuộc 177
1 Bảo Tàng tỉnh 51

1.1 Ông Nguyễn Tấn Ba Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh
1.2 Ông Nguyễn Hải Bình Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh
1.3 Bà Khổng Thị Hoan Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
1.4 Bà Trần Thị Lệ Thu Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
1.5 Bà Lê Thị Kiều Dung Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
1.6 Bà Huỳnh Thị Phương Chuyên viên
1.7 Bà Nguyễn Vũ Thu Nga Kế toán
1.8 Bà Huỳnh Thị Xuân Hương Chuyên viên
1.9 Bà Lâm Tố Uyên Văn thư
1.10 Ông Nguyễn Thanh Trân Kỹ sư điện
1.11 Bà Trần Thị Hiên Kỹ sư Lâm nghiệp
1.12 Ông Rơ Châm Geh Bảo vệ
1.13 Ông Trần Minh Lưỡng Bảo vệ
1.14 Bà Nguyễn Thị Bích Trâm Nhân viên phục vụ
1.15 Ông Hàn Văn Thắng Lái xe



STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị Ghi chú
1.16 Bà Thiều Thị Nga Nhân viên phục vụ
1.17 Ông Trần Quốc Chiến Lái xe
1.18 Bà Lê Thị Kim Anh Nhân viên phục vụ
1.19 Bà Bùi Thị Hạnh Nhân viên phục vụ
1.20 Ông Đinh Hồng Chương Bảo vệ
1.21 Bà Phạm Thị Thương Nhân viên phục vụ
1.22 Bà Lê Thị Phương Nhân viên phục vụ
1.23 Bà Mai Thị Bích Chi Nhân viên phục vụ
1.24 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Nhân viên phục vụ
1.25 Bà Lê Thị Đăng Nhân viên phục vụ
1.26 Bà Ngô Thị Hồng Viết Nhân viên phục vụ
1.27 Bà Hoàng Thị Xoan Nhân viên phục vụ
1.28 Bà Đoàn Thị Ngọc Trâm Nhân viên phục vụ
1.29 Ông Phạm Đình Phúc Trưởng phòng Nghiệp vụ
1.30 Ông Hồ Xuân Toản Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
1.31 Bà Nguyễn Thị An Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
1.32 Bà Trần Thị Minh Hợi Di sản viên hạng IV
1.33 Bà Vũ Thị Nhíp Di sản viên hạng III
1.34 Bà Phạm Thị Phương Thảo Di sản viên hạng IV
1.35 Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng Di sản viên hạng III
1.36 Bà Trần Thị Quỳnh Mai Di sản viên hạng III1.36 Bà Trần Thị Quỳnh Mai Di sản viên hạng III
1.37 Bà Phạm Thị Lẫy Di sản viên hạng IV
1.38 Bà Phan Thị Hậu Di sản viên hạng III
1.39 Ông Huỳnh Bá Tính Di sản viên hạng III
1.40 Bà Phạm Thị Thanh Vân Di sản viên hạng III
1.41 Ông Nguyễn Anh Minh Tuyên truyền viên chính
1.42 Bà Ngô Thị Thu Quyên Tuyên truyền viên chính
1.43 Bà Nguyễn Thị Xoan Tuyên truyền viên chính
1.44 Bà Vũ Thị Hồng Yến Di sản viên hạng III
1.45 Ông Đào Ngọc Bình Tuyên truyền viên chính
1.46 Ông Hà Ngọc Duẩn Bảo vệ
1.47 Bà Nguyễn Đan Phượng Trưởng phòng Dịch vụ
1.48 Ông Nguyễn Công Huỳnh Phó Trưởng phòng Dịch vụ
1.49 Bà Phạm Thị Khoa Thi Phó Trưởng phòng Dịch vụ
1.50 Ông Hoàng Văn Nam Tuyên truyền viên chính
1.51 Bà Hồ Thị Linh Nhân viên phục vụ

2 Thư viện 18



STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị Ghi chú

2.1 Bà Nguyễn Thị Thuỷ Giám đốc

2.2 Ông Trần Tiến Sỹ Phó Giám đốc

2.3 Bà Cao Thị Hòa Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính

2.4 Bà Phạm Thị Thu Thảo Trưởng Phòng bổ sung & Xử lý Tài liệu

2.5 Bà Trần Thị Hường Trưởng phòng Phục Vụ Bạn đọc

2.6 Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa Trưởng  phòng Thông tin -Thư mục -Địa chí - Tin học

2.7 Bà Trần Thị Hồng Nhung Viên chức Thư viện tỉnh

2.8 Bà Hồ Thị Thanh Nga Viên chức Thư viện tỉnh

2.9 Bà Nguyễn Thị Hạnh  Viên chức Thư viện tỉnh

2.10 Bà Hà Như Thủy Viên chức Thư viện tỉnh

2.11 Ông Trần Thanh Tùng Trưởng phòng Bảo quản tài liệu & Xây dụng phong trào

2.12 Bà Nguyễn Thị Doan Phó Trưởng phòng Thông tin -Thư mục -Địa chí Tin học

2.13 Bà Đặng Thị Hà Viên chức Thư viện tỉnh

2.14 Ông Bùi Văn Vượng Viên chức Thư viện tỉnh

2.15 Ông Nguyễn Thế Phiệt Viên chức Thư viện tỉnh

2.16 Bà Trần Thị Huyền Viên chức Thư viện tỉnh

2.17 Ông Nguyễn Hồng Nam Viên chức Thư viện tỉnh

2.18 Ông Trần Hữu Thọ Nhân viên Bảo vệ
3 Trung Tâm HL&TĐTDTT 263 Trung Tâm HL&TĐTDTT 26

3.1 Ông Nguyễn Văn Ý Giám đốc

3.2 Ông Ngô Gia Hùng Phó Giám đốc 

3.3 Ông Nguyễn Hùng Quyên Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính

3.4 Ông Nguyễn Văn Thiên Phó Trưởng phòng Tổ chức - hành chính

3.5 Bà Nguyễn Thị Ny Kế toán

3.6 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Viên chức 

3.7 Đinh Quốc Lợi Nhân viên Bảo vệ 

3.8 Ông Trương Văn Đức Bảo vệ  

3.9 Bà Phạm Thị Linh Nhân viên `

3.10 Ông Trần Bảo Sơn Trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu  

3.11 Ông Phan Văn Hường Phó trưởng phòng Huấn luyện và Thi đấu 

3.12 Bà Trần Thị Kiều Nga Huấn luyện viên  

3.13 Ông Đỗ Vũ Vương Huấn luyện viên  

3.14 Ông Trần Thanh Duy Huấn luyện viên  

3.15 Ông Nguyễn Trường Sinh Huấn luyện viên  



STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị Ghi chú

3.16 Ông Phan Văn Trung Huấn luyện viên  

3.17 Ông Văn Thành Trường Huấn luyện viên  

3.18 Ông Đặng Xuân Việt Phó Trưởng phòng Cung ứng dịch vụ công

3.19 Ông Nguyễn Văn Hùng Huấn luyện viên  

3.20 Ông Phạm Quang Huấn luyện viên  

3.21 Ông Nguyễn Huy Anh Huấn luyện viên 

3.22 Bà Nguyễn Thị Ái Nữ Huấn luyện viên  

3.23 Ông Phạm Quốc Hùng Hướng dẫn viên 

3.24 Nguyễn Thanh Tâm Bảo vệ  

3.25 Phạm Thị Mai Huấn luyện viên  

3.26 Đặng Thanh Hạ Huấn luyện viên  

4 Nhà hát CMNTH Đam San 82

4.1 Bà Chu Thị Thúy Hà Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát

4.2 Ông Lê Thanh Tuấn Phó Giám đốc

4.3 Ông Nguyễn Ngọc Long Phó Giám đốc

4.4 Ông Vũ Tuấn Anh Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

4.5 Bà Phan Thị Hải Yến Diễn viên múa kiêm thủ quỹ

4.6 Bà Đặng Thị Ngọc Huyền Diễn viên múa kiêm phục trang

4.7 Bà Võ Thị Khánh Phương Văn thư4.7 Bà Võ Thị Khánh Phương Văn thư

4.8 Ông Lê Anh Tuấn Nhân viên Lái xe 

4.9 Ông Hồ Công Hiếu Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính (HĐ)

4.10 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Kế toán

4.11 Ông Nguyễn Anh Tuấn Nhân viên Lái xe

4.12 Ông Đinh Như Loan Nhân viên Lái xe

4.13 Ông Nguyễn Văn Thông Viên chức

4.14 Bà Vũ Thị Hồng Thư Văn thư

4.15 Ông Nguyễn Vinh Dương Nhân viên Lái xe

4.16 Ông Nguyễn Khắc Phú Trưởng Đoàn nghệ thuật Đam San

4.17 Bà Lê Hoài Liễu Phó Trưởng Đoàn nghệ thuật Đam San

4.18 Ông Phạm Tấn Dũng Diễn viên nhạc 

4.19 Ông Rơ Chăm H'riuh Diễn viên nhạc

4.20 Ông Nguyễn Khoa Nam Diễn viên nhạc

4.21 Bà Nguyễn Thị Mận Diễn viên hát 

4.22 Bà Y Byen Diễn viên hát 



STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị Ghi chú

4.23 Bà Y Blin Diễn viên hát 

4.24 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Diễn viên hát 

4.25 Ông KPă Thép Diễn viên hát 

4.26 Ông Rcom Jơ Diễn viên hát 

4.27 Ông Bùi Minh Hùng Diễn viên hát 

4.28 Ông Xa Hồng Sơn Diễn viên hát (HĐ)

4.29 Bà Dương Thị Thu Hương Diễn viên hát (HĐ)

4.30 Ông Siu Philip Diễn viên hát (HĐ)

4.31 Ông Đào Từ Thiện Diễn viên hát (HĐ)

4.32 Ông Nguyễn Tứ Lục Diễn viên múa 

4.33 Bà Phạm Thị Cẩm Linh Diễn viên múa 

4.34 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Diễn viên múa 

4.35 Ông Nguyễn Trắc Sỹ Diễn viên múa

4.36 Bà Phạm Lệ Thủy Diễn viên múa 

4.37 Bà Ngô Thị Hải Lý Diễn viên múa 

4.38 Ông Đinh Ngọc Linh Diễn viên múa

4.39 Bà Triệu Thị Diệp Diễn viên múa

4.40 Ông Dương Văn Như Diễn viên múa 

4.41 Bà Đậu Thị Thùy Giang Diễn viên múa 4.41 Bà Đậu Thị Thùy Giang Diễn viên múa 

4.42 Bà Trần Thị Hồng Mai Diễn viên múa 

4.43 Ông Nguyễn Văn Cơ Diễn viên múa 

4.44 Ông Phan Vũ Lợi Diễn viên múa

4.45 Bà Ngô Thị Quỳnh Giao Diễn viên múa 

4.46 Bà Ksor H'Ní Diễn viên múa 

4.47 Ông Nguyễn Viết Dũng Diễn viên múa 

4.48 Bà Rơ Lan H'Mích Diễn viên múa (HĐ)

4.49 Bà Trần Thị Thủy Tiên Diễn viên múa (HĐ)

4.50 Bà Nguyễn Phương Tố Quỳnh Diễn viên múa (HĐ)

4.51 Bà Nguyễn Mộng Kiều Thu Diễn viên múa (HĐ)

4.52 Ông Trần Văn Ửng Kỹ thuật viên ánh sáng

4.53 Ông Rơ Mal Glim Kỹ thuật viên ánh sáng

4.54 Ông Huỳnh Anh Huy Nhân viên Kỹ thuật âm thanh (HĐ)

4.55 Ông Nguyễn Đăng Mưu Nhân viên Kỹ thuật ánh sáng (HĐ)

4.56 Bà Hoàng Thị Tha Phó Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động triển lãm



STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị Ghi chú

4.57 Bà Kiều Thị Điệp Viên chức

4.58 Ông Tăng Văn Hòe Viên chức

4.59 Ông Đinh Minh Non Viên chức

4.60 Ông Hồ Thế Thanh Viên chức

4.61 Ông Ngô Hữu Hoài Trung Viên chức

4.62 Ông Đinh Thế Đông Viên chức

4.63 Ông Siu Túy Viên chức

4.64 Ông Huỳnh Văn Quý Nhân viên hợp đồng

4.65 Ông Nguyễn Trần Vũ Nhân viên hợp đồng

4.66 Ông Đặng Công Hưng Trưởng phòng Văn hóa, văn nghệ quần chúng

4.67 Ông Vũ Công Đạt Viên chức

4.68 Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Viên chức

4.69 Bà Nguyễn Thị Diễm My Viên chức

4.70 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Viên chức

4.71 Bà Phan Thị Quyên Viên chức

4.72 Bà Bùi Thị Thắm Viên chức

4.73 Ông Yun Viên chức

4.74 Ông Trần Trung Kỳ Viên chức

4.75 Ông Nguyễn Đức Hà Viên chức4.75 Ông Nguyễn Đức Hà Viên chức

4.76 Ông Phan Đức Cường Nhân viên hợp đồng

4.77 Bà H'Blup Nhân viên hợp đồng

4.78 Ông Trần Văn Quý Nhân viên hợp đồng

4.79 Bà Phan Thị Mỹ Trinh Nhân viên hợp đồng

4.80 Bà Bùi Thị Thảo Phó Trưởng phòng Thông tin xúc tiến Du lịch

4.81 Ông Nguyễn Xuân Tập Viên chức

4.82 Bà Võ Thị Thanh Thảo Viên chức

219Tổng cộng (219)
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